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Thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT, năm học 2015-2016 Nghệ An có 26 trường THCS ở 15 huyện, thị, thành triển khai mô hình trường học mới Việt Nam  cấp THCS. Từ ngày 26/2 đến 10/3/2016 Sở GD&ĐT đã kiểm tra việc triển khai mô hình trường học mới tại 05 huyện. Từ kết quả kiểm tra, Sở có một số đánh giá bước đầu và hướng dẫn một số nội dung cần điều chỉnh như sau:


I. MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU


1. Thực hiện kế hoạch


Các phòng GDĐT đã thực hiện đúng kế hoạch về số trường, số lớp theo mô hình trường học mới. Sĩ số các lớp học và học sinh được duy trì ổn định.

2. Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên

Các nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc bố trí, trang bị cơ sở vật chất đối với các lớp thực hiện mô hình trường học mới. Việc trang trí không gian lớp học được hoàn thành sớm, đẹp, cơ bản đáp ứng yêu cầu, mục tiêu dạy học. 

Có đủ giáo viên tham gia thực hiện mô hình trường học mới ở các môn và HĐGD. Bước đầu đội ngũ giáo viên đã làm quen với các công việc trong quá trình triển khai, biết tổ chức các hoạt động cho học sinh theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong quá trình dạy học.
3. Thực hiện chương trình và sử dụng tài liệu Hướng dẫn học

Các nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của từng trường, đảm bảo các yêu cầu về chương trình của Bộ; Đã lồng ghép việc thực hiện chương trình  với các hoạt động đổi mới chuyên môn của cấp học.
Tài liệu Hướng dẫn học các môn và tài liệu Hướng dẫn giáo viên các HDGD đảm bảo về số lượng phục vụ dạy và học. Giáo viên đã bước đầu đã chủ động, linh hoạt thực hiện, mạnh dạn thay đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn và mục tiêu cần đạt của bài học.
4. Kiểm tra, đánh giá học sinh theo mô hình trường học mới
Các nhà trường đã thực hiện và hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá học sinh trong

 Học kì I; Thực hiện đúng quy định của Bộ GD&ĐT về số bài kiểm tra định kỳ, đánh giá đối với môn học Ngoại ngữ và Hoạt động giáo dục; Kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ học sinh. Hồ sơ đánh giá cơ bản hoàn thành, đưa vào quản lý đúng quy định. 
5. Kết quả hỗ trợ về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí 
Năm 2016: UBND tỉnh đã cân đối bổ sung nguồn kinh phí cho các huyện, thành phố, thị xã (bao gồm chế độ công tác phí cho cán bộ giáo viên đi tập huấn và tiền mua sắm thiết bị dạy học) để triển khai thực hiện mô hình trường học mới.
Một số huyện đã phân bổ nguồn kinh phí cho các trường THCS thực hiện mô hình trường học mới, trên cơ sở đó các trường triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả. Bên cạnh đó một số nhà trường còn nhận sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách của huyện, huy động xã hội hóa như phòng GDĐT Anh Sơn, Quỳ Hợp....nhằm tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện dạy và học. 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐIỀU CHỈNH

1. Bố trí không gian lớp học

Việc bố trí không gian lớp học tuy đã được quan tâm nhưng một số lớp học chưa thực sự phát huy ý nghĩa của mỗi công cụ trong việc hỗ trợ hoạt động học của học sinh trong và ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là ”Góc học tập”, ”Góc thư viện”, ” Nội quy lớp học”. Một số lớp học đã thay đổi cách sắp xếp bàn ghế học sinh (theo mô hình truyền thống) làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. 
Đề nghị các lớp học bố trí bàn ghế thuận tiện cho cho việc tổ chức họat động nhóm. Trên cơ sở điều kiện hiện có, các nhà trường hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm bố trí nhóm, chỗ ngồi cho học sinh có tính luân phiên, đảm bảo sự công bằng và hạn chế các bệnh lý học đường.

2. Thực hiện các hoạt động dạy học trong tiến trình bài học

Cần hiểu đúng bản chất, mục đích cần đạt  của từng hoạt động (Xem phụ lục Công văn số 6359/BGDĐT- GDTrH ngày 04/12/2015) để vận dụng linh hoạt, phù hợp với phương pháp dạy học tích cực. Mỗi bài học đều được thiết kế 5 hoạt động. Mỗi tiết học có thể chỉ thực hiện một số hoạt động. Các hoạt động thực hiện trên lớp là: Khởi động, Hình thành kiến thức; Luyện tập. Việc giao nhiệm vụ các hoạt động cần rõ ràng về yêu cầu, thời gian, kết quả cần đạt.

Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập trên lớp, giáo viên cần chú trọng giao cho học sinh hoạt động học tập ở ngoài lớp học và ở nhà, nhất là hoạt động ”Vận dụng” và hoạt động ”Tìm tòi mở rộng”. Khi thực hiện các hoạt động này, không nhất thiết áp dụng đối với tất cả các học sinh, nhất là hoạt động ”Tìm tòi mở rộng”; không áp dụng máy móc các gợi ý trong tài liệu; Cần có những yêu cầu cụ thể về sản phẩm phải hoàn thành, có báo cáo, thảo luận và hướng dẫn học sinh đưa vào ”Góc học tập”, ”Góc thư viện” để chia sẻ trong lớp.

Đối với bài nhiều tiết, có thể tiến hành hoạt động ”Luyện tập” kết hợp trong quá trình hình thành kiến thức với các nội dung phù hợp trong từng tiết dạy, đảm bảo tổng thời lượng dạy học trong 1 bài học. 
3. Hoạt động nhóm
Hoạt động học theo nhóm là một trong những đặc trưng của tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới nhưng không phải lúc nào học sinh cũng làm việc theo nhóm. Các hình thức làm việc trong nhóm là: Làm việc cá nhân, làm việc cặp đôi, làm việc chung cả nhóm, làm việc cả lớp. Khi tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm cần linh hoạt để thay đổi thường xuyên các hình thức làm việc trong nhóm tùy theo yêu cầu bài học, yêu cầu của mỗi loại hình hoạt động và cách thiết kế hoạt động của giáo viên nhưng vẫn phải phù hợp với mục tiêu bài bài học, tạo hứng thú và huy động tối đa học sinh tham gia. Giáo viên cần đặc biệt coi trọng hoạt động cá nhân trong nhóm để giúp học sinh đạt tới mức độ sâu sắc và chắc chắn cần thiết của kiến thức cũng như kỹ năng.
4. Đánh giá học sinh
Việc đánh giá học sinh cuối học kỳ và cuối năm học được thực hiện theo công văn công văn số 4669/BGDĐT- GDTrH ngày 10/9/2015 ngày  10 tháng 9  năm 2015 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới. 
4.1 Đánh giá của giáo viên bộ môn: 

Giáo viên bộ môn đánh giá học sinh ở các nội dung: Hoạt động học tập, sự tiến bộ
và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục THCS theo từng môn học và HĐGD; Sự hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực trong quá trình học tập của học sinh. 


4.1.1 Đánh giá kết quả học tập

- Việc đánh giá học sinh cần căn cứ kết quả đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập của học sinh ở môn học/HĐGD, kết quả bài kiểm tra cuối Học kì I và cuối năm học.
+ Trong quá trình dạy học, giáo viên quan sát ý thức, thái độ học tập, mức độ hoàn thành nhiệm vụ  học tập, sự tiến bộ của học sinh. Từ đó có nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, sự tiến bộ của học sinh, ghi những nét nổi trội vào ”Sổ tay lên lớp” hoặc trên sản phẩm của học sinh. Tất cả các thông tin trên cần được lưu giữ để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả học tập của học sinh trong Học kì/năm học. 

+ Về kiểm tra định kỳ: Trên cơ sở ma trận đề kiểm tra do nhóm chuyên môn biên
soạn, giáo viên biên soạn đề kiểm tra theo các mức độ được hướng dẫn tại công văn số 4669/BGDĐT- GDTrH ngày 10/9/2015 ngày  10 tháng 9  năm 2015 của Bộ GDĐT) ở nội dung Đề kiểm tra định kì.
+ Sau khi có kết quả bài kiểm tra, giáo viên bộ môn xem xét, đối chiếu với kết quả đánh giá thường xuyên, nếu có sự không phù hợp, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân nếu thấy hợp lý và cần thiết thì có thể cho học sinh kiểm tra lại. 

- Đánh giá hoàn thành chương trình môn học/HĐGD


Học sinh được đánh giá hoàn thành chương trình môn học/HĐGD khi có các điều kiện sau:


+ Tham gia học tập đầy đủ nội dung chương trình môn học/HĐGD. Với những học sinh nghỉ học giáo viên có trách nhiệm dạy bù, giao nhiệm vụ học tập, hướng dẫn học sinh hoàn thành.


+ Không có hạn chế nổi trội trong quá trình học tập.

+ Điểm bài kiểm tra định kỳ cuối Học kì/cuối năm học đạt 5,0 điểm trở lên hoặt được xếp loại Đạt 

Với những học sinh chưa hoàn thành chương trình môn học, giáo viên bộ môn có kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ, giao nhiệm vụ để học sinh thực hiện, sau đó căn cứ vào kết quả thực hiện để đánh giá.

- Không căn cứ duy nhất kết quả bài kiểm tra cuối học kì/cuối năm để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Không nên so sánh học sinh mô hình trường học mới với học sinh được đánh giá theo Thông tư 58/2011- TT BGDĐT ngày 12/12/2011 vì việc đánh giá học sinh theo Thông tư 58 là đánh giá kết quả giáo dục học sinh, tập trung vào đánh giá, xếp loại học lực và hạnh kiểm.
4.1.2  Đánh giá sự hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực của học sinh

Sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được thể hiện trong quá trình học tập, sinh hoạt và tham gia các hoạt động tập thể. Các phẩm chất, năng lực của học sinh trung học được quy định tại Phụ lục của công văn số 4669/BGD&ĐT- GDTrH ngày 10/9/2015. Trong quá trình dạy học và tổ chức các hoạt động, giáo viên cần quan sát để phát hiện những biểu hiện nổi bật của học sinh theo từng nhóm năng lực, phẩm chất và ghi chép vào ”Sổ tay lên lớp”. 

Cuối học kì/cuối năm học giáo viên bộ môn chuyển cho giáo viên chủ nhiệm phiếu nhận xét từng học sinh, trong đó ghi rõ: Mức độ hoàn thành chương trìnhmôn học/HĐGD; Nội dung chưa hoàn thành (nếu có); Những biểu hiện nổi trội về phẩm chất, năng lực. Phiếu nhận xét cuối cuối học kỳ/cuối năm học lưu vào hồ sơ đánh giá học sinh. 
4.2 Đánh giá tổng hợp của giáo viên chủ nhiệm

- Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kết quả nhận xét của giáo viên bộ môn và bản

 thân giáo viên chủ nhiệm để nhận xét, đánh giá từng học sinh cuối kì và cuối năm học. Ngoài ra có thể căn cứ vào các thông tin khác: nhận xét của học sinh, phụ huynh và các thành tích khác của học sinh (nếu có).

- Cuối học học kì I/cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm lựa chọn một số biểu hiện thường gặp về phẩm chất, năng lực của học sinh từ kết quả nhận xét của giáo viên bộ môn để ghi cụ thể vào Sổ đánh giá, Học bạ của học sinh: học sinh có năng lực, phẩm chất nổi bật; học sinh có sự tiến bộ nổi bật; học sinh cần theo dõi, giúp đỡ thêm...


- Học sinh được đánh giá kết quả học tập ở một trong hai mức sau:

+ Mức ”Hoàn thành”: Tất cả các môn học/HĐGD được giáo viên bộ môn nhận xét ”Hoàn thành”. 

+Mức ”Có nội dung chưa hoàn thành”: Có môn học/HĐGD được đánh giá chưa hoàn thành. 

- Học sinh được đánh giá về năng lực ở  ở một trong hai mức sau:

”Đạt”: Ghi rõ học sinh ”Đạt” ở năng lực nào.


” Còn hạn chế”: Ghi rõ học sinh ” Còn hạn chế” ở năng lực nào.

- Học sinh được đánh giá về phẩm chất  ở một trong hai mức sau:

”Đạt”: ghi rõ học sinh ”Đạt” ở phẩm chất nào.


” Cần rèn luyện thêm”: ghi rõ học sinh ” Cần rèn luyện thêm” ở phẩm chất nào.
4.5 Tập hợp và lưu giữ hồ sơ đánh giá học sinh
Hồ sơ đánh giá học sinh thuộc về hồ sơ quản lý của nhà trường và được lưu giữ trong suốt quá trình học tập tại trường của học sinh. Hồ sơ đánh giá được quy định tại công văn số 4669/BGDĐT- GDTrH ngày 10/9/2015. Trong đó, Học bạ, Bài kiểm tra định kì cuối học kì I và cuối năm học, Nội dung nhận xét và thành tích nổi bật hoặc những điều cần lưu ý trong học tập, rèn luyện của học sinh được rút ra từ ”Sổ tay lên lớp” của giáo viên đều phải có cho mỗi học sinh.
III. CẤP PHÁT TÀI LIỆU
Bộ GD&ĐT cấp một số tài liệu dẫn học các bộ môn. Sở phân bổ về các phòng GD&ĐT, đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực tiếp về phòng Giáo dục Trung học (gặp bà Nguyễn Thị Thanh Thủy) để nhận.

IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI CẤP THCS

1. Nội dung và nguồn kinh phí
Thực hiện Công văn số 2626/LN: TC-GD&ĐT ngày 23/12/2015 của liên Sở: Tài chính – Giáo dục và Đào tạo phân bổ dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục khối huyện năm 2016, tại công văn hướng dẫn bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ cho các trường triển khai mô hình trường học mới cấp THCS, nội dung và số tiền phân bổ cho các huyện, thành, thị cụ thể như sau: (có phụ lục số 01 kèm theo)

Bao gồm:

- Chế độ công tác phí cho các đối tượng là cán bộ, giáo viên được điều động đi tập huấn mô hình trường học mới trung học cơ sở; 
- Các trường học mới THCS theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo được hỗ trợ 50 triệu đồng để mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học bao gồm: máy chiếu; bàn ghế học sinh; tủ, giá đựng tài liệu phục vụ góc học tập, góc thư viện trong lớp học theo mô hình phòng học mới.
2. Nguồn kinh phí thực hiện: UBND tỉnh đã giao nguồn kinh phí cho các huyện, thành phố, thị xã tại Quyết định số 6048/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2016.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng GD&ĐT phổ biến và chỉ đạo thực hiện công văn này đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới. Trong quá trình thực hiện, phòng Giáo dục chỉ đạo các trường thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, đặc biệt Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015, kịp thời nắm bắt những khó khắn, vướng mắc cũng như tiếp nhận những sáng kiến báo cáo về Sở GD&ĐT.

	Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiên);
- Phó GĐ phụ trách;

- Lưu: VT, GDTrH.
	                   KT.GIÁM ĐỐC

                   PHÓ GIÁM ĐỐC

                             (đã ký)
                     Nguyễn Hoàng



	UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vinh, ngày  07 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS Lê Lợi, Hưng Dũng
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhận được công văn số 533/SGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc  triển khai mô hình trường học mới cấp THCS, đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS Lê Lợi, Hưng Dũng phổ biến và chỉ đạo thực hiện các nội dung của công văn đến tất cả cán bộ, giáo viên triển khai mô hình trường học mới. Trong quá trình thực hiện, chú ý nội dung các văn bản hướng dẫn của Bộ, đặc biệt Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015, kịp thời nắm bắt những khó khắn, vướng mắc cũng như tiếp nhận những sáng kiến báo cáo Phòng.
                                                                  KT.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                (Đã ký)
                                                                     Hoàng Phương Thảo
Phụ lục 1
CÁC BIỂU HIỆN PHẨM CHẤT CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kèm theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH, ngày 10 tháng 9 năm 2015)

	Phẩm chất
	Biểu hiện

	1. Sống yêu thương
	a) Yêu Tổ quốc: Có ý thức tìm hiểu và gìn giữ các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; quan tâm đến những sự kiện chính trị, thời sự nổi bật ở địa phương, trong nước và quốc tế.

	
	b) Giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình Việt Nam: Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ các thành viên gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; thực hiện trách nhiệm đối với gia đình.

	
	c) Giữ gìn, phát huy giá trị các di sản văn hoá của quê hương, đất nước: Tôn trọng, giữ gìn và tuyên truyền, nhắc nhở người khác cùng giữ gìn di sản văn hoá của quê hương, đất nước.

	
	d) Tôn trọng các nền văn hoá trên thế giới: Tôn trọng các dân tộc, các quốc gia và các nền văn hoá trên thế giới.

	
	đ) Nhân ái, khoan dung: Phản đối cái ác, cái xấu, phê phán và tham gia ngăn chặn các hành vi bạo lực; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, xã hội; sẵn sàng cộng tác với mọi người xung quanh; tôn trọng sự khác biệt của mỗi người.

	
	e) Yêu thiên nhiên: Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối những hành vi phá hoại thiên nhiên.

	2. Sống tự chủ
	a) Trung thực: Phê phán các hành vi gian dối trong học tập và trong cuộc sống.

	
	b) Tự trọng: Cư xử đúng mực và luôn làm tròn nhiệm vụ của mình.

	
	c) Tự lực: Chủ động, tích cực học hỏi để thực hiện những công việc hàng ngày của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; phê phán những hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại.

	
	d) Chăm chỉ, vượt khó: Siêng năng trong học tập và lao động; ý thức được thuận lợi, khó khăn trong học tập và sinh hoạt của bản thân và chủ động khắc phục vượt qua.

	
	đ) Tự hoàn thiện: Có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị xã hội.

	3. Sống trách nhiệm
	a) Tự nguyện: Không đổ lỗi cho người khác, có ý thức và tìm cách khắc phục hậu quả do mình đã gây ra; quan tâm đến các công việc chung.

	
	b) Chấp hành kỷ luật: Tìm hiểu và chấp hành những quy định chung của tập thể và cộng đồng; tránh những hành vi vi phạm kỷ luật.

	
	c) Tuân thủ pháp luật: Tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

	
	d) Bảo vệ nội quy, pháp luật: Phê phán những hành vi trái quy định của nội quy, pháp luật.


Phụ lục 2
CÁC BIỂU HIỆN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kèm theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH, ngày 10 tháng 9 năm 2015)

	Năng lực
	Biểu hiện

	1. Năng lực tự học
	a) Xác định mục tiêu học tập: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện.

	
	b) Lập kế hoạch và thực hiện cách học: Lập và thực hiện kế hoạch học tập; thực hiện các cách học: Hình thành cách ghi nhớ của bản thân; phân tích nhiệm vụ học tập để lựa chọn được các nguồn tài liệu đọc phù hợp: các đề mục, các đoạn bài ở sách giáo khoa, sách tham khảo, Internet; lưu giữ thông tin có chọn lọc bằng ghi tóm tắt, bằng bản đồ khái niệm, bảng, các từ khoá; ghi chú bài giảng của giáo viên theo các ý chính; tra cứu tài liệu thư viện.

	
	c) Đánh giá và điều chỉnh việc học: Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập.

	2. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
	a) Phát hiện và làm rõ vấn đề: Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.

	
	b) Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

	
	c) Thực hiện và đánh giá giải pháp giải quyết vấn đề: Thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề và nhận ra sự phù hợp hay không phù hợp của giải pháp thực hiện.

	
	d) Nhận ra ý tưởng mới: Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

	
	đ) Hình thành và triển khai ý tưởng mới: Phát hiện yếu tố mới, tích cực trong những ý kiến của người khác; hình thành ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho; đề xuất giải pháp cải tiến hay thay thế các giải pháp không còn phù hợp; so sánh và bình luận được về các giải pháp đề xuất.

	
	e) Tư duy độc lập: Đặt các câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng; chú ý lắng nghe và tiếp nhận thông tin, ý tưởng với sự cân nhắc, chọn lọc; quan tâm tới các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng; đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

	3. Năng lực thẩm mỹ
	a) Nhận ra cái đẹp: Có cảm xúc và chính kiến cá nhân trước hiện tượng trong tự nhiên, đời sống xã hội và nghệ thuật.

	
	b) Diễn tả, giao lưu thẩm mỹ: Giới thiệu được, tiếp nhận có chọn lọc thông tin trao đổi về biểu hiện của cái đẹp trong tự nhiên, trong đời sống xã hội, trong nghệ thuật và trong tác phẩm của mình, của người khác.

	
	c) Tạo ra cái đẹp: Diễn tả được ý tưởng của mình theo chủ đề sáng tác, sử dụng công cụ, kỹ thuật và vật liệu sáng tác phù hợp trong sáng tác mỹ thuật.

	4. Năng lực thể chất
	a) Sống thích ứng và hài hòa với môi trường: Nêu được cơ sở khoa học của chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, các biện pháp giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh, bảo vệ sức khoẻ; tự vệ sinh cá nhân đúng cách, lựa chọn cách ăn, mặc, hoạt động phù hợp với thời tiết và đặc điểm phát triển của cơ thể; thực hành giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, không ô nhiễm.

	
	b) Rèn luyện sức khoẻ thể lực: Thường xuyên, tự giác tập luyện thể dục, thể thao; lựa chọn tham gia các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với tăng tiến về sức khoẻ, thể lực, điều kiện sống và học tập của bản thân và cộng đồng.

	
	c) Nâng cao sức khoẻ tinh thần: Lạc quan và biết cách thích ứng với những điều kiện sống, học tập, lao động của bản thân; có khả tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân, chia sẻ, cảm thông với mọi người và tham gia cổ vũ động viên người khác.

	5. Năng lực giao tiếp
	a) Sử dụng tiếng Việt:
     - Đọc lưu loát và đúng ngữ điệu; đọc hiểu nội dung chính và chi tiết các bài đọc có độ dài vừa phải, phù hợp với tâm lí lứa tuổi; phản hồi những văn bản đã đọc một cách tương đối hiệu quả; bước đầu có ý thức tìm tòi, mở rộng phạm vi đọc…;

    - Viết đúng các dạng văn bản về những chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân ưa thích (bằng chữ viết tay và đánh máy, biết kết hợp ngôn ngữ với hình ảnh, đồ thị… minh họa); Biết tóm tắt nội dung chính của bài văn, câu chuyện ngắn; trình bày một cách thuyết phục quan điểm của cá nhân…;
    - Có vốn từ vựng tương đối phong phú cho học tập và giao tiếp hàng ngày; sử dụng tương đối linh hoạt và có hiệu quả các kiểu câu khác nhau; nói rõ ràng, mạch lạc, tự tin và đúng ngữ điệu; kể được các câu chuyện ngắn, đơn giản về các chủ đề khác nhau; trình bày được nội dung chủ đề thuộc chương trình học tập; biết trình bày và bảo vệ quan điểm, suy nghĩ của mình; kết hợp lời nói với động tác cơ thể và các phương tiện hỗ trợ khác…;
    - Nghe hiểu nội dung chính hay nội dung chi tiết các bài đối thoại, chuyện kể, lời giải thích, cuộc thảo luận; có thái độ tích cực trong khi nghe; có phản hồi phù hợp,...

	
	b) Sử dụng ngoại ngữ: Đạt năng lực bậc 2 về một ngoại ngữ.

	
	c) Xác định mục đích giao tiếp: Bước đầu biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp.

	
	d) Thể hiện thái độ giao tiếp: Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp; nhận ra được bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp.

	
	đ) Lựa chọn nội dung và phương thức giao tiếp: Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.

	6. Năng lực hợp tác
	a) Xác định mục đích và phương thức hợp tác: Chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao các nhiệm vụ; xác định được loại công việc nào có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm với quy mô phù hợp.

	
	b) Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân: Biết trách nhiệm, vai trò của mình trong nhóm ứng với công việc cụ thể; phân tích nhiệm vụ của cả nhóm để nêu được các hoạt động phải thực hiện, trong đó tự đánh giá được hoạt động mình có thể đảm nhiệm tốt nhất để tự đề xuất cho nhóm phân công.

	
	c) Xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác: Nhận biết được đặc điểm, khả năng của từng thành viên cũng như kết quả làm việc nhóm; dự kiến phân công từng thành viên trong nhóm các công việc phù hợp.

	
	d) Tổ chức và thuyết phục người khác: Chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; chia sẻ khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.

	
	đ) Đánh giá hoạt động hợp tác: Biết dựa vào mục đích đặt ra để tổng kết hoạt động chung của nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót của cá nhân và của cả nhóm.

	7. Năng lựctính toán
	a) Sử dụng các phép tính và đo lường cơ bản: Sử dụng được các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, khai căn) trong học tập và trong cuộc sống; hiểu và có thể sử dụng các kiến thức, kỹ năng về đo lường, ước tính trong các tình huống quen thuộc.

	
	b) Sử dụng ngôn ngữ toán: Sử dụng được các thuật ngữ, ký hiệu toán học, tính chất các số và của các hình hình học; sử dụng được thống kê toán học trong học tập và trong một số tình huống đơn giản hàng ngày; hình dung và có thể vẽ phác hình dạng các đối tượng, trong môi trường xung quanh, nêu được tính chất cơ bản của chúng; hiểu và biểu diễn được mối quan hệ toán học giữa các yếu tố trong các tình huống học tập và trong đời sống; bước đầu vận dụng được các bài toán tối ưu trong học tập và trong cuộc sống; biết sử dụng một số yếu tố của lôgic hình thức để lập luận và diễn đạt ý tưởng.

	
	c) Sử dụng công cụ tính toán: Sử dụng được các dụng cụ đo, vẽ, tính; sử dụng được máy tính cầm tay trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày; bước đầu sử dụng máy vi tính để tính toán trong học tập.

	8. Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)
	a) Sử dụng và quản lý các phương tiện, công cụ của công nghệ kỹ thuật số: Sử dụng đúng cách các thiết bị và phần mềm ICT thông dụng để thực hiện một số công việc cụ thể trong học tập; biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu.

	
	b) Nhận biết, ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức và pháp luật trong xã hội số hóa: Biết các qui định pháp luật cơ bản liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng tài nguyên thông tin, tôn trọng bản quyền và quyền an toàn thông tin của người khác; sử dụng được một số cách thức bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và cộng đồng; tuân thủ quy định pháp lý và các yêu cầu bảo vệ sức khỏe trong khai thác và sử dụng ICT; tránh các tác động tiêu cực tới bản thân và cộng đồng.

	
	c) Phát hiện và giải quyết vấn đề trong môi trường công nghệ tri thức: Biết tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn với các chức năng tìm kiếm đơn giản; biết đánh giá sự phù hợp của dữ liệu và thông tin đã tìm thấy với nhiệm vụ đặt ra; biết tổ chức dữ liệu và thông tin phù hợp với giải pháp giải quyết vấn đề; biết thao tác với ứng dụng cho phép lập trình trò chơi, lập trình trực quan hoặc các ngôn ngữ lập trình đơn giản.

	
	d) Học tập, tự học với sự hỗ trợ của ICT: Sử dụng được một số phần mềm học tập; sử dụng được môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin phù hợp với mục tiêu học tập và khai thác được các điều kiện hỗ trợ tự học.

	
	đ) Giao tiếp, hòa nhập, hợp tác qua môi  trường ICT: Biết lựa chọn và sử dụng các công cụ ICT thông dụng để chia sẻ, trao đổi thông tin và hợp tác một cách an toàn; biết hợp tác trong ứng dụng ICT để tạo ra các sản phẩm đơn giản phục vụ học tập và đời sống.


1

